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BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: 

Cô giáo: Huỳnh Thị Phương Anh

Phó hiệu trưởng: 

Cô giáo: Phạm Thị Thanh Xuân

Phó hiệu trưởng: 

Cô giáo: Khúc Thanh Thủy



CẤP ỦY CHI BỘ

Bí thư Chi bộ: 

Cô giáo: Huỳnh Thị Phương Anh

Phó bí thư Chi bộ: 

Cô giáo: Phạm Thị Thanh Xuân

Chi ủy viên: 

Cô giáo: Phạm Hồng Hạnh
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Chủ tịch Công đoàn 

Cô giáo: Nguyễn Thị Mai Anh

Phó chủ tịch Công đoàn

Cô giáo: Nguyễn Thị Hồng

Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra

Cô giáo: Nguyễn Thị Nga

Ủy viên BCH Công đoàn: 

Cô giáo: Nguyễn Thị Thanh Thùy

Ủy viên BCH Công đoàn: 

Cô giáo: Nguyễn Thị Thúy Hằng



BCH CHI ĐOÀN

Bí thư Chi đoàn: 

Cô giáo: Phạm Thị Thủy

Phó bí thư Chi đoàn: 

Cô giáo: Nguyễn Thanh Hảo

Ủy viên: 

Cô giáo: Bùi Thúy Hạnh
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Lớp 1A1
Cô giáo: Nguyễn Thị Tuyết Nga

Lớp 1A2
Cô giáo: Nguyễn Thị Chiến

Lớp 1A3
Cô giáo: Trần Thị Hải

Lớp 1A4
Cô giáo: Chử Thị Phương Thảo

Lớp 1A5
Cô giáo: Nguyễn Thị Khuyên

Lớp 1A6
Cô giáo: Bạch Thị Tuyết Mai

Lớp 1A7
Cô giáo: Nguyễn T Thanh Thương

Lớp 1A8 
Cô giáo: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Lớp 1A9
Cô giáo: Đỗ Thị Thu Bồn

Lớp 1A10
Cô giáo: Nguyễn Thị Hà Vy
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Lớp 2A1
Cô giáo: Phạm Hồng Hạnh

Lớp 2A2
Cô giáo: Nguyễn Thị Thu Hương

Lớp 2A3
Cô giáo: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Lớp 2A4
Cô giáo: Nguyễn Thị Dịu

Lớp 2A5
Cô giáo: Nguyễn Thị Thanh Thùy

Lớp 2A6
Cô giáo: Nguyễn Thị Bích Liên

Lớp 2A7
Cô giáo: Lưu Thị Kiều Oanh

Lớp 2A8 
Cô giáo: Hoàng Thị Ánh Hồng

Lớp 2A9
Cô giáo: Trần Thùy Linh
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Lớp 3A1
Cô giáo: Nguyễn Thị Huê

Lớp 3A2
Cô giáo: Phạm Thị Lan Anh

Lớp 3A3
Cô giáo: Phạm Thị Thủy

Lớp 3A4
Cô giáo: Hoàng Thị Thảo

Lớp 3A5
Cô giáo: Phan Thị Thảo

Lớp 3A6
Cô giáo: Trần Thị Phương Thảo

Lớp 3A7
Cô giáo: Vũ Kim Ngân

Lớp 3A8 
Cô giáo: Nguyễn Thị Nga

Lớp 3A9
Cô giáo: Trần Thị Thu Hằng

Lớp 3A10
Cô giáo: Trần Thị Mai Hương
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Lớp 4A1
Cô giáo: Trương Thị Thủy

Lớp 4A2
Cô giáo: Nguyễn Thị Hồng

Lớp 4A3
Cô giáo: Nguyễn Thị Bích Ngà

Lớp 4A4
Cô giáo: Bùi Thúy Hạnh

Lớp 4A5
Cô giáo: Nguyễn Thị Kim Oanh

Lớp 4A6
Cô giáo: Nguyễn Thị Thu Hà

Lớp 4A7
Cô giáo: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Lớp 4A8 
Cô giáo: Vũ Thị Trà Mi

Lớp 4A9
Cô giáo: Nguyễn Thị Giác

Lớp 4A10
Cô giáo: Vũ Thị Chinh
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Lớp 5A1
Cô giáo: Nguyễn Thị Phương Dung

Lớp 5A2
Cô giáo: Nguyễn Thị Mai Anh

Lớp 5A3
Cô giáo: Đỗ Thị Triệu

Lớp 5A4
Cô giáo: Nguyễn Thị Thanh Hà

Lớp 5A5
Cô giáo: Nguyễn Thị Phương Lan

Lớp 5A6
Cô giáo: Nguyễn Ngọc Diễm

Lớp 5A7
Cô giáo: Nguyễn Thị Bích

Lớp 5A8 
Cô giáo: Nguyễn Thị Châm

Lớp 5A9
Cô giáo: Nguyễn Thanh Hảo

Lớp 5A10
Cô giáo: Nguyễn Thị Thùy Linh



GV DỰ TRỮ

Cô giáo: Nguyễn Thùy Trang

Cô giáo: Lương Thị Tuyền

Cô giáo: Phạm Thị Dung

Cô giáo: Phạm Thị Thu Lâm

Cô giáo: Nguyễn Thị Loan

Cô giáo: Nguyễn Thanh Huyền

Cô giáo: Bùi Kim Anh
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Giáo viên Âm nhạc
Cô giáo: Chử Thị Minh Vân

Giáo viên Âm nhạc
Cô giáo: Đỗ Thị Cẩm Thúy

Giáo viên Mĩ thuật
Cô giáo: Nguyễn Thị Thương

Giáo viên Mĩ thuật
Cô giáo: Trương Thị Thanh Bình

Giáo viên Tiếng Anh
Cô giáo: Vũ Thị Thúy

Giáo viên Tiếng Anh
Cô giáo: Trần Thị Quỳnh

Giáo viên Tin học
Cô giáo: Dương Hải Vy

Giáo viên Tin học
Cô giáo: Nguyễn Thị Thuần

Giáo viên Tiếng Anh
Cô giáo: Đỗ Thị Hòa

Giáo viên Thể dục
Cô giáo: Trương Thị Hiền

Giáo viên Thể dục
Cô giáo: Nguyễn Thị Chung

Giáo viên Thể dục
Thầy giáo: Đỗ Văn Thắng

Giáo viên Thể dục
Cô giáo: Nguyễn Thị Thu Hoài



TỔ HÀNH CHÍNH

Nhân viên kế toán
Cô: Trương Thị Thanh Huyền

Nhân viên văn thư
Cô: Đỗ Thị Tuyết

Nhân viên thiết bị
Cô: Đào Thị Kim Dung

Nhân viên thư viện
Cô: Nguyễn Thị Thùy

Nhân viên y tế
Cô: Nguyễn Thị Như Trang

Nhân viên bảo vệ
Cô: Nguyễn Thị Hường

Nhân viên bảo vệ
Chú: Nguyễn Du Tứ

Nhân viên bảo vệ
Chú: Vũ Hồng Phú

Nhân viên bảo vệ
Chú: Hoàng Minh Quân

Giáo viên Tổng phụ trách
Cô giáo: Vũ Thị Quỳnh
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